
UBND HUYỆN MƯỜNG CHÀ
TRƯỜNG PTDTBTTH SỐ 2 MƯỜNG MƯƠN

Số: 56/QĐ- THS2MM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mường Mươn, ngày 19 tháng 5 năm 2025

                                          
QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận học sinh hoàn thành chương trình cấp Tiểu học

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTBT TH SỐ 2 MƯỜNG MƯƠN

Căn cứ Thông tư số 28/ TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020 của Bộ 
trưởng bộ Giáo dục và Đào Tạo về việc Ban hành Điều lệ trường Tiểu học quy 
định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về Quy định đánh giá học sinh tiểu học;

 Căn cứ kết quả học tập của học sinh lớp 5 trong năm học 2024-2025;
Xét đề nghị của Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn. 

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công nhận Hoàn thành Chương trình cấp Tiểu học cho 60 em học 

sinh lớp 5 năm học 2024-2025 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí
Điều 3. Các ông (bà) phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn tổ 4-5, giáo 

viên chuyên trách Phổ cập giáo dục tiểu học, các giáo viên chủ nhiệm lớp 5 và 60 
học sinh có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành. 
                                                                 
Nơi nhận :                                                                                    
- Như điều 3;
- Lưu văn thư.         

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Liễu
                    



DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH BẬC TIỂU HỌC
NĂM HỌC 2024-2025 

 ( Kèm theo quyết định số 56/QĐ-THS2MM ngày 19/5/2025 của trường PTDTBT Tiểu học số 2 Mường Mươn)

Điểm kiểm tra 
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1 Lò Thị Kim Anh 26/03/2014
Mường Chà, Điện 

Biên 9 9 9 9 9 9 9 T T T T T T T 01 713

2 Hờ Thị Chua 13/03/2014
Mường Chà, Điện 

Biên 7 7 7 7 8 7 7 T T T T T T T 02 1135

3 Mùa A Chua 03/04/2014
Mường Chà, Điện 

Biên 5 5 6 5 5 6 5 H H H H H Đ Đ 03 969

4 Giàng A Dông 22/08/2014
Mường Chà, Điện 

Biên 9 9 9 9 9 9 9 T T T T T T T 04 1175

5 Giàng Thị Dung 11/09/2014
Mường Chà, Điện 

Biên 6 6 6 6 6 6 5 H H H H T Đ Đ 05 940

6 Lò Thị Phượng 
Duyên 03/5/2014

Mường Chà, Điện 
Biên 7 7 9 7 8 7 7 T T T T T T T 06 2404

7 Lò Văn Dương 10/01/2014
Mường Chà, Điện 

Biên 5 5 5 5 5 5 5 H H H T H Đ Đ 07 743

8 Quàng Văn Dương 16/10/2014
Mường Chà, Điện 

Biên 7 7 8 7 8 7 7 T T T T T T T 08 703

9 Lý Thị Han 06/12/2014
Mường Chà, Điện 

Biên 9 9 9 9 9 9 9 T T T T T T T 09 1165

10 Quàng Thị Hiếu 18/10/2014
Mường Chà, Điện 

Biên 7 7 7 7 8 8 7 T T T T T T T 10 615

11   Nguyễn Đình Gia 
           Huy 05/08/2014

Tuần Giáo, Điện 
Biên 7 7 9 8 7 8 8 T T T T T T T 11 TT

12 Lò Bảo Khôi 02/01/2014
Mường Chà, Điện 

Biên 8 8 9 9 8 8 7 T T T T T T T 12 3203

13 Lầu Thị Khu 20/10/2014
Mường Chà, Điện 

Biên 6 6 6 6 5 6 5 H H H H H Đ Đ 13 947

14 Lý Thị Kía 12/10/2014
Mường Chà, Điện 

Biên 6 5 5 5 6 6 5 H H H H H Đ T 14 3203

15 Giàng A Kỷ 28/05/2014 Mường Chà, Điện 6 6 6 6 6 6 5 H H H H H Đ T 15 1171



Biên

16 Quàng Thị Lan 04/05/2014
Mường Chà, Điện 

Biên 7 7 7 7 8 7 7 T T T T T T T 16 977

17 Hờ A Mông 23/12/2014
Mường Chà, Điện 

Biên 7 7 9 7 8 7 7 T T T T T T T 17 616

18 Sùng Thị Nghenh 21/10/2014
Mường Chà, Điện 

Biên 6 6 6 6 6 6 6 H H H H H Đ Đ 18 926

19   Lò Thị Ánh Nguyệt 27/11/2014
Mường Chà, Điện 

Biên 8 8 8 8 8 8 8 T T T T T T T 19 976

20 Hờ Thị Nhi 20/07/2014
Mường Chà, Điện 

Biên 9 9 9 9 9 9 9 T T T T T T T 20 566

21 Lò Thị Ninh 30/11/2014
Mường Chà, Điện 

Biên 5 5 5 5 7 5 6 H H H H H Đ Đ 21 961

22 Hờ A Nu 15/08/2014
Mường Chà, Điện 

Biên 5 5 5 5 5 5 5 H H H H H Đ Đ 22 2014

23   Quàng Hồng Quân 20/09/2014
Mường Chà, Điện 

Biên 9 9 9 9 9 9 9 T T T T T T T 23 937

24 Giàng A Rầu 07/03/2014
Mường Chà, Điện 

Biên 5 5 6 5 5 5 5 H H H H H Đ Đ 24 326

25 Mùa Thị Sinh 10/11/2014
Mường Chà, Điện 

Biên 6 6 6 6 6 6 5 H T T H H Đ Đ 25 1177

26 Hờ A Trầu
10/02/2014

Mường Chà, Điện 
Biên 8 8 9 9 7 7 7 T T T T T T T 26 1036

27 Lò Xuân Trường
09/10/2014

Mường Chà, Điện 
Biên 6 6 6 6 5 6 6 H H H H H Đ Đ 27 943

28 Lý Minh Tuệ
23/10/2014

Mường Chà, Điện 
Biên 6 6 6 6 5 6 5 H H H T T Đ Đ 28 526

29 Lò Thị Hà Vy
05/02/2014

Mường Chà, Điện 
Biên 7 6 6 6 7 5 6 T H H H H Đ Đ 29 589

30 Giàng Thị Xài 23/04/2014
Mường Chà, Điện 

Biên 9 9 9 9 9 9 9 T T T T T T T 30 1133

31 Mùa Thị Bay 16/05/2014
Mường Chà- Điện 

Biên 6 8 6 6 6 6 6 T H H H H Đ T 31 805

32 Lý A Bình 16/05/2014
Mường Chà- Điện 

Biên 9 10 9 9 9 9 9 T T T T T T T 32 545

33 Quàng Văn Bình 09/09/2014
Mường Chà, Điện 

Biên 6 6 6 5 6 6 6 H H H H H Đ Đ 33 183

34 Lò Minh Công 14/03/2014
Mường Chà- Điện 

Biên 9 10 9 9 9 9 9 T T T T T T T 34 1065



35 Và A Cu 05/02/2014
Mường Chà- Điện 

Biên 5 6 5 5 5 5 5 H H H H H Đ Đ 35 830

36 Mùa A Cự 16/11/2014
Mường Chà- Điện 

Biên 5 6 5 5 5 6 6 H H H H H Đ Đ 36 1088

37 Mùa Thị Dìa 25/02/2014
Mường Chà- Điện 

Biên 8 9 8 8 8 7 7 T T T T T T T 37 693

38 Lò Văn Dương
28/01/2014

Bệnh viện đa 
khoa Tỉnh Điện 

Biên.
5 5 5 5 5 6 6 H H H H H Đ Đ 38 833

39 Mùa A Hồng 10/07/2014
Mường Chà- Điện 

Biên 5 5 5 5 5 6 7 H H H H H Đ Đ 39 617

40 Lò Văn Huấn 08/05/2014
Mường Chà- Điện 

Biên 5 5 5 6 5 6 5 H H H H H Đ Đ 40 1064

41 Lý Minh Kí 14/10/2014
Mường Chà, Điện 

Biên 7 8 7 8 8 7 8 T T T T T T T 41 610

42 Vừ A Kinh 16/05/2014
Mường Chà- Điện 

Biên 6 5 6 6 6 6 8 H H H H H Đ Đ 42 1074

43 Vàng A Lông 17/11/2014
Mường Chà- Điện 

Biên 5 5 5 5 6 5 6 H H H H H Đ Đ 43 577

44 Lò Thị Mến 12/11/2014
Mường Chà- Điện 

Biên 8 7 8 8 8 7 7 T T T T T T T 44 1080

45 Và A Mung 18/09/2014
Mường Chà- Điện 

Biên 6 6 5 6 6 7 7 H H H T H Đ Đ 45 788

46 Lò Thị Kim Oanh 03/09/2014
Mường Chà- Điện 

Biên 6 6 5 6 6 8 8 H H H H H Đ Đ 46 812

47 Vừ A Phỉnh 18/12/2014
Mường Chà- Điện 

Biên 8 8 9 8 8 7 8 T T T T T T T 47 1070

48 Lý Trần Phông 01/04/2014
Mường Chà- Điện 

Biên 7 8 7 8 8 7 7 T T T T T T T 48 500

49 Lò Thị Kim 
Phượng 15/11/2014

Mường Chà- Điện 
Biên 7 8 8 7 7 8 9 T T T T T T T 49 1067

50 Mùa Thị Quốc 22/03/2014
Mường Chà- Điện 

Biên 6 5 5 5 6 5 5 H H H H H Đ Đ 50 501

51 Lò Văn Soái 25/08/2014
Mường Chà- Điện 

Biên 7 6 7 7 8 7 5 T T T T T Đ T 51 1029

52 Vừ A Sủ 19/04/2014
Mường Chà- Điện 

Biên 8 8 9 8 8 8 8 T T T T T T T 52 1074

53 Quàng Thị Thanh 11/08/2014
Mường Chà, Điện 

Biên 8 7 8 9 8 8 8 T T T T T T T 53 711



54 Quàng Thị Thương 06/01/2014
Mường Chà- Điện 

Biên 9 10 9 9 9 9 10 T T T T T T T 54 611

55 Lò Minh Tiến 23/06/2014
Mường Chà, Điện 

Biên 9 9 9 9 9 9 9 T T T T T T T 55 813

56 Lý Văn Tình 22/07/2014
Mường Chà- Điện 

Biên 9 9 9 9 9 9 9 T T T T T T T 56 563

57 Vàng A Tông 17/11/2014
Mường Chà- Điện 

Biên 5 5 5 5 6 6 7 H H H H H Đ Đ 57 614

58 Lý Trung Tú 17/09/2014
Mường Chà- Điện 

Biên 8 7 9 7 8 8 8 T T T T T T T 58 1054

59 Vừ A Vểnh 11/08/2014
Mường Chà- Điện 

Biên 7 7 7 7 8 7 8 T T T T T T T 59 766

60 Lò Thị Hải Yến 08/11/2014
Mường Chà- Điện 

Biên 6 5 5 6 6 5 6 H H H H H Đ Đ 60 1072

( Trong bảng này có 60 học sinh được công nhận Hoàn thành chương trình Tiểu học từ số  01 đến 60 )
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